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	HỌC KÌ I
	LỊCH BÁO GIẢNG

	TUẦN HỌC THỨ 2
	                                 
	Từ ngày: 12/9/2022 - Đến ngày: 16/9/2021

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
12/9
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	 
	

	
	
	2
	3
	Tập đọc
	Nghìn năm văn hiến 
	Bảng phụ

	
	
	3
	6
	Toán
	 Luyện tập
	Bảng phụ

	
	
	4
	2
	Đạo đức
	 Có trách nhiệm về việc làm của mình (tiết 1)
(Lồng ghép GDQPAN)
	Tranh, thẻ Đ/S

	
	Buổi chiều
	1
	2
	Kể chuyện
	 Kể chuyện đã nghe, đã đọc
	Tranh ảnh

	
	
	2
	2
	HDH
	 Hoàn thành bài 
	Phiếu học tập

	
	
	3
	3
	 Thể dục
	Động tác vươn thở và tay của bài TDPTC…
	Tranh

	
	
	4
	
	Dyned 
	 Lesson 3/8
	

	3
13/9
	Buổi sáng
	1
	3
	Tin học
	 Luyện tập (Tiết 1)
	Máy

	
	
	2
	7
	LTVC
	  MRVT: Tổ quốc
	Máy 

	
	
	3
	3
	Toán 
	  Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
	Bảng phụ

	
	
	4
	2
	 Khoa học
	 Nam hay nữ (tiếp)
	Tranh ảnh

	
	Buổi chiều
	1
	3
	Lịch sử
	 Nguyễn Trường Tộ muốn canh tân đất nước
	Máy

	
	
	2
	
	HDH 
	 Hoàn thành bài 
	Phiếu học tập

	
	
	3
	
	HĐNGCK
	 Biển báo hiệu giới thiệu đường bộ
	Tư liệu

	
	
	4
	2
	Âm nhạc
	Ôn bài hát Reo vang bình minh…
	Đàn

	4
14/9
	Buổi sáng
	1
	4
	Tập đọc 
	Sắc màu em yêu 
	Tranh ,B.phụ

	
	
	2
	8
	Toán 
	 Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	TLV
	 Luyện tập tả cảnh 
	Máy

	
	
	4
	3
	 Kĩ thuật
	 Thêu dấu nhân
	Bộ DDKT

	
	Buổi chiều
	1
	
	Địa lí 
	Địa hình và khoáng sản
	Máy, tư liệu

	
	
	2
	
	HDH 
	 Hoàn thành bài 
	Phiếu học tập

	
	
	3
	4
	Mĩ thuật
	CĐ1: Chân dung hội hoạ
	Tranh

	
	
	4
	
	 
	 
	

	5
15/9
	Buổi sáng
	1
	4
	LTVC 
	Luyện tập về từ đồng nghĩa
	Bảng phụ

	
	
	2
	4
	   Thể dục 
	 Động tác chân của bài TDPTC…
	Tranh

	
	
	3
	2
	Toán 
	 Hỗn số	
	Bảng phụ

	
	
	4
	9
	 Chính tả
	Nghe – viết: Lương Ngọc Quyến
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	2
	 HDH 
	 Hoàn thành bài 
	Phiếu học tập

	
	
	2
	
	Tiếng anh
	Unit 1: What’s your address? Lesson 3
	Đĩa CD

	
	
	3
	2
	ĐSTV
	… Đọc sách, truyện
	

	
	
	4
	
	Tin học
	 Luyện tập (Tiết 2)
	Máy

	6
16/9
	Buổi sáng
	1
	4
	 TLV
	Luyện tập làm báo cáo thống kê
	Bảng phụ

	
	
	2
	10
	Tiếng anh
	 Unit 2: I always get up early.…  Lesson 1
	Đĩa CD

	
	
	3
	4
	Toán
	 Hỗn số	(tiếp theo)
	Bảng phụ

	
	
	4
	
	 Khoa học
	Cơ thể chúng ta được hình hành như thế nào?
	Tranh ảnh

	
	Buổi chiều
	1
	4
	   HDH
	 Hoàn thành bài 
	Phiếu học tập

	
	
	2
	
	SHL
	 Sơ kết tuần 1 – CĐ: Vòng tay bè bạn – HĐ2
	Bảng thi đua

	
	
	3
	
	 Dyned
	Lesson 4/8
	

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 26

	Kiểm tra nhận xét
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	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
	



	



